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STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 722 132 146 186 133 125 

II 
Số học sinh học 2 

buổi/ngày 
722 132 146 186 133 125 

III 
Số học sinh chia theo 

năng lực 
      

1.1 Tốt 579 109 = 82,6% 138 117 91 112 

1.2 Đạt 156 23 = 17,4% 51 19 33 28 

1.3 Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 

IV 
Số học sinh chia theo 

phẩm chất 
      

1.1 Tốt 576 111 = 84,1% 140 121 84 104 

1.2 Đạt 159 21 = 15,9% 49 15 37 36 

1.3 Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 

V Chương trình lớp học       

1 
Hoàn thành (tỷ lệ so với 

tổng số) 
735 =100% 132= 100% 189=100% 136=100% 124=100% 140= 100% 

2 
Chưa hoàn thành (tỷ lệ 

so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

VI 
Tổng hợp kết quả cuối 

năm 
      

1 
Lên lớp (tỷ lệ so với 

tổng số) 
735 =100% 132= 100% 189=100% 136=100% 124=100% 140= 100% 

a 

Trong đó: HS được khen 

thưởng cấp trường (tỷ lệ 

so với tổng số) 

450 = 61,2% 106=72,6% 126=66,7% 66= 48,5% 61= 49,2% 91= 65% 

b 

HS được cấp trên khen 

thưởng (tỷ lệ so với tổng 

số) 

0 0 0 0 0 0 

2 
Ở lại lớp (tỷ lệ so với 

tổng số) 
0 0 0 0 0  

 



 Quảng Yên, ngày 10 tháng  6 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 

Đào Thị Hoa 
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